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KẾ HOẠCH
Khảo sát năng lực Tiếng Anh lớp 9 năm học 2015-2016


Thực hiện công văn số 247/GD&ĐT ngày 09/05/2016 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường về việc Đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu ra cho học sinh lớp 5, lớp 9 năm học 2015-2016, trường THCS Tân Tiến triển khai kế cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Đánh giá năng lực Tiếng Anh cho học sinh cuối cấp THCS theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.

- Trên cơ sở kết quả khảo sát, nhà trường điều chỉnh kế hoạch dạy học những năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh, góp phần thực hiện tốt Đề án ngoại ngữ 2020.
2. Yêu cầu:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, công bằng, khách quan; phản ánh đúng chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trong nhà trường.

- Các học sinh thuộc đối tượng kiểm tra, đánh giá tham gia đầy đủ.

II. Đối tượng, cấu trúc đề thi:

1. Đối tượng: Học sinh lớp 9: Thi trình độ bậc 2 (A2).
2. Cấu trúc đề thi: Đề thi gồm 03 bài: Bài thi nghe; bài thi kiến thức ngôn ngữ, đọc và viết; bài thi nói.

III. Thời gian, địa điểm, danh sách dự thi:

1. Thời gian: Ngày 23/05/2016
	Bài thi
	Thời gian giao đề cho thí sinh
	Thời gian tính giờ làm bài
	Thời gian làm bài

	Nghe
	7 giờ 30 phút
	7 giờ 35 phút
	15 phút

	Kiến thức ngôn ngữ + Đọc + Viết
	
	7 giờ 50 phút
	45 phút

	Nói
	Bố thi ngay sau kết thúc các phần thi viết. Mỗi thí sinh được nói tối đa là 5 phút (không kể thời gian chuẩn bị là 5 phút)


2. Địa điểm: Trường THCS Tân Tiến
- Phòng thi số 1: Phòng Hóa học.
- Phòng thi số 2: Phòng Sinh học.

- Phòng thi số 3: Phòng Vật lí.

3. Danh sách dự thi: Danh sách được xếp theo thứ tự a,b,c gồm 03 phòng thi, mỗi phòng 24 thí sinh. (Có danh sách kèm theo)
IV. Phân công nhận đề thi, coi thi, chấm thi, nộp bài thi:
1. Nhận đề thi: 

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 22/05/2016.

- Địa điểm: Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường.

- Người nhận: Cô Nguyễn Thị Lâm Lan - Cán bộ Văn thư.
2. Coi thi:
- Phòng thi số 1: Thầy Lê Đức Hạnh.

- Phòng thi số 2: Thầy Lê Tiến Dũng.

- Phòng thi số 3: Thầy Lê Duy Phương.

- Phần nghe: Cô Nguyễn Thị Bích Hải.

3. Chấm thi: 
- Thầy Lê Đức Hạnh.


- Cô Nguyễn Thị Bích Hải.


4. Quản lí và hướng dẫn học sinh vào các phòng thi nói:

- Thầy Lê Tiến Dũng.

- Thầy Lê Duy Phương.

5. Nội bài thi:

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 24/05/2016.

- Địa điểm: Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường.

- Người nộp: Cô Nguyễn Thị Lâm Lan - Cán bộ Văn thư.

Lưu ý: Học sinh làm bài thi nghe, kiến thức ngôn ngữ, đọc và viết trên cùng một tờ giấy thi.
Trên đây là kế hoạch Khảo sát năng lực Tiếng Anh lớp 9 năm học 2015-2016, nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh tổ chức thực hiện./.

	
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Sắn

	DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH LỚP 9 - NĂM HỌC 2015 - 2016
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	Phòng thi
	Họ tên học sinh
	Ngày sinh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	1
	1
	Chu Thị Ánh
	04/05/2001
	 

	2
	2
	1
	Nguyễn Thi Ánh
	25/11/2001
	 

	3
	3
	1
	Ngô Thị Chanh
	23/12/2001
	 

	4
	4
	1
	Phùng Văn Chí
	26/09/2001
	 

	5
	5
	1
	Ngô Quang Chuẩn
	21/10/2001
	 

	6
	6
	1
	Ngô Thị Dung
	03/06/2001
	 

	7
	7
	1
	Nguyễn Thị Dung
	22/07/2001
	 

	8
	8
	1
	Nguyễn Quang Dũng
	14/11/2001
	 

	9
	9
	1
	Phùng Văn Dũng
	14/06/2001
	 

	10
	10
	1
	Nguyễn Tiến Dũng
	07/06/2001
	 

	11
	11
	1
	Nguyễn Đức Duy
	10/02/2001
	 

	12
	12
	1
	Nguyễn Văn Duy
	10/01/2001
	 

	13
	13
	1
	Bùi Văn Duy
	25/07/2001
	 

	14
	14
	1
	Chu Thị Hà
	26/01/2001
	 

	15
	15
	1
	Chu Văn Hải
	20/03/2001
	 

	16
	16
	1
	Ngô Thị Hân
	23/11/2001
	 

	17
	17
	1
	Chu Thị Hằng
	01/09/2001
	 

	18
	18
	1
	Lê Thị Hằng
	18/07/2001
	 

	19
	19
	1
	Bùi Văn Hiên
	25/10/2001
	 

	20
	20
	1
	Nguyễn Thị Hiền
	24/10/2001
	 

	21
	21
	1
	Chu Thị Thanh Hoa
	21/05/2001
	 

	22
	22
	1
	Nguyễn Thị Hoa
	24/03/2001
	 

	23
	23
	1
	Phùng Thị Hoa
	04/09/2001
	 

	24
	24
	1
	Phùng Việt Hoàn
	30/08/2001
	 

	25
	25
	2
	Nguyễn Thị Hồng
	19/11/2001
	 

	26
	26
	2
	Chu Lê Phi Hùng
	03/03/2001
	 

	27
	27
	2
	Lê Văn Huy
	05/10/2001
	 

	28
	28
	2
	Chu Thị Huyền
	25/09/2001
	 

	29
	29
	2
	Nguyễn Thị Huyền
	14/10/2001
	 

	30
	30
	2
	Khổng Lý Huỳnh
	09/07/2001
	 

	31
	31
	2
	Ngô Văn Khiển
	18/12/2001
	 

	32
	32
	2
	Bùi Hồng Lam
	24/11/2001
	 

	33
	33
	2
	Chu Thị Hoài Linh
	26/05/2001
	 

	34
	34
	2
	Nguyễn Khánh  Linh
	14/11/2001
	 

	35
	35
	2
	Ngô Văn Linh
	03/05/2001
	 

	36
	36
	2
	Khổng Thị Linh
	15/08/2001
	 

	37
	37
	2
	Nguyễn Văn Linh
	13/01/2000
	 

	38
	38
	2
	Dương Minh Lực
	24/08/2001
	 

	39
	39
	2
	Bùi Trà My
	25/11/2001
	 

	40
	40
	2
	Bùi Văn Nam
	04/02/2001
	 

	41
	41
	2
	Chu Thành Nam
	07/01/2001
	 

	42
	42
	2
	Phùng Thanh Nam
	01/06/2001
	 

	43
	43
	2
	Chu Thị Hoài Ngọc
	02/08/2001
	 

	44
	44
	2
	Nguyễn Thị Ngọc
	26/06/2001
	 

	45
	45
	2
	Bùi Thị Nhàn
	13/01/2001
	 

	46
	46
	2
	Nguyễn Thị Nhàn
	02/03/2001
	 

	47
	47
	2
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	22/12/2001
	 

	48
	48
	2
	Lê Thị Quê
	14/01/2001
	 

	49
	49
	3
	Bùi Thị Quỳnh
	10/09/2001
	 

	50
	50
	3
	Nguyễn Thị Sao
	21/04/2001
	 

	51
	51
	3
	Ngô Thị Sen
	30/11/2001
	 

	52
	52
	3
	Bùi Văn Tâm
	15/12/2001
	 

	53
	53
	3
	Trần Thị Thái
	09/06/2001
	 

	54
	54
	3
	Chu Thị Thái
	17/12/2001
	 

	55
	55
	3
	Bùi Thị Thanh
	13/10/2001
	 

	56
	56
	3
	Lê Thị Thơm
	05/09/2001
	 

	57
	57
	3
	Bùi Văn Thông
	29/12/2001
	 

	58
	58
	3
	Chu Thị Thu
	15/08/2001
	 

	59
	59
	3
	Nguyễn Thị Hồng Thư
	13/04/2001
	 

	60
	60
	3
	Bùi Thị Thúy
	08/08/2001
	 

	61
	61
	3
	Vũ Thị Thúy
	12/03/2001
	 

	62
	62
	3
	Lê Thị Thủy
	12/05/2001
	 

	63
	63
	3
	Nguyễn Thị Tình
	28/09/2001
	 

	64
	64
	3
	Bùi Văn Toản
	07/05/2001
	 

	65
	65
	3
	Bùi Thu Trang
	08/07/2001
	 

	66
	66
	3
	Lê Thị Thùy Trang
	11/02/2001
	 

	67
	67
	3
	Ngô Thị Trang
	20/08/2001
	 

	68
	68
	3
	Nguyễn Thành Trung
	03/01/2001
	 

	69
	69
	3
	Bùi Quang Trung
	24/02/2001
	 

	70
	70
	3
	Lê Anh Tuấn
	18/09/2001
	 

	71
	71
	3
	Trần Văn Tuấn
	14/11/2001
	 

	72
	72
	3
	Trần Văn Tùng
	30/08/2001
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